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Tháng 10 năm 2019

Đơn vị: 14-Phòng Vật tư

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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39.117.2316.696.9003.050.00028.600220.000458.100280.300420.1002.239.80045.814.1311.029.231444.784.90088Tổ quản lý011

7.972.5563.926.7003.050.00055.000119.00067.000100.400535.30011.899.2561.029.231410.870.025A196.690.000Trưởng phòngNguyễn Hữu ĐạtHL-060181

11.928.575902.00055.000128.30068.500102.700547.50012.830.57512.830.575A236.843.000Phó phòngLê Văn KhánhHL-004662

9.752.550789.60055.000105.40060.00089.900479.30010.542.15010.542.150A235.990.000Phó phòngHoàng Văn HònHL-020133

9.463.5501.078.60028.60055.000105.40084.800127.100677.70010.542.15010.542.150A238.471.000Phó phòngPhạm Văn TềHL-039954

112.543.82714.830.3002.760.000150.000935.0001.274.100925.8001.387.7007.397.700127.374.127593.2081.564.2699125.216.650389Tổ chuyên viên082

7.944.800740.10030.00055.00086.80054.20081.200432.9008.684.9008.684.900A235.411.000Chuyên viênNguyễn Cao ThếHL-009035

7.955.201800.50055.00087.60062.70094.000501.2008.755.70170.8018.684.900A236.264.000Chuyên viênCao Thị ThanhHL-027506

7.852.300832.60055.00086.80065.80098.700526.3008.684.9008.684.900A276.578.000Chuyên viênLê Văn ChỉnhHL-027777

6.541.400695.70055.00072.40054.20081.200432.9007.237.1007.237.100A235.411.000Chuyên viênNguyễn Trọng HưngHL-011238

6.568.300668.80055.00072.40051.60077.400412.4007.237.1007.237.100A235.154.000Chuyên viênNguyễn Thái HọcHL-045469

6.599.798696.30055.00073.00054.20081.200432.9007.296.09858.9987.237.100A235.411.000Chuyên viênMạc Thị PhượngHL-0060310

6.596.698699.40030.00055.00073.00051.60077.400412.4007.296.09858.9987.237.100A235.154.000Chuyên viênVũ Thu HằngHL-0124411

6.626.698669.40055.00073.00051.60077.400412.4007.296.09858.9987.237.100A235.154.000Chuyên viênChu Thị Thúy HàHL-0248312

6.599.798696.30055.00073.00054.20081.200432.9007.296.09858.9987.237.100A235.411.000Chuyên viênChu Thị Thanh DungHL-0300613

5.161.5982.134.5001.380.00055.00073.00059.70089.500477.3007.296.09858.9987.237.100A235.966.000Chuyên viênĐào Thị NgọcHL-0277814

6.599.798696.30055.00073.00054.20081.200432.9007.296.09858.9987.237.100A235.411.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích LiênHL-0057515

6.599.798696.30055.00073.00054.20081.200432.9007.296.09858.9987.237.100A235.411.000Chuyên viênĐinh Thị Thanh TâmHL-0307516

5.219.7982.076.3001.380.00055.00073.00054.20081.200432.9007.296.09858.9987.237.100A235.411.000Chuyên viênTrần Thúy NhungHL-0495717

6.560.300676.80055.00072.40052.40078.500418.5007.237.1007.237.100A235.231.000NV thống kêĐỗ Quang VinhHL-0099918

6.584.873726.40030.00055.00073.10054.20081.200432.9007.311.27350.4237.260.850A275.411.000NV thống kêLê Phương MaiHL-0105919

6.561.850699.00030.00055.00072.60051.60077.400412.4007.260.8507.260.850A235.154.000NV thống kêHoàng Văn LinhHL-0159920

5.970.819625.60030.00055.00066.00045.20067.800361.6006.596.4191.564.26995.032.150A134.519.000NV thống kêNguyễn Thành CôngHL-0452921

127.463.79724.304.400598.0004.140.000225.100457.60030.0001.485.0001.517.8001.510.6002.265.00012.075.300151.768.19732.2878.280.0009.237.616415.404.00028128.814.294729Tổ kho123

3.970.898678.40055.00046.50055.00082.400439.5004.649.2984.649.298A275.493.000Thủ khoNgô Xuân LượngHL-0062222

4.515.8021.592.200598.000225.10055.00061.10062.20093.300497.5006.108.002990.0001.674.07773.443.925A206.218.000Thủ khoTrịnh Xuân TrườngHL-0032323

6.138.172706.50055.00068.40055.60083.300444.2006.844.672990.0005.854.672A345.552.000Thủ khoLữ Văn EmHL-0027524
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2.627.7982.021.5001.380.00055.00046.50051.50077.200411.3004.649.2984.649.298A275.141.000Thủ khoVũ Huy LượngHL-0056425

2.600.8982.048.4001.380.00055.00046.50054.00081.000431.9004.649.2984.649.298A275.398.000Thủ khoBùi Đức TuyênHL-0022226

3.946.098703.20055.00046.50057.30086.000458.4004.649.2984.649.298A275.729.000Thủ khoĐặng Văn ViếtHL-0018727

4.007.798641.50055.00046.50051.50077.200411.3004.649.2984.649.298A275.141.000Thủ khoLê Nguyên BằngHL-0070828

3.980.898668.40055.00046.50054.00081.000431.9004.649.2984.649.298A275.398.000Thủ khoTrần Văn ChínhHL-0240729

3.946.098703.20055.00046.50057.30086.000458.4004.649.2984.649.298A275.729.000Thủ khoHoàng Văn KhiếnHL-0180530

4.279.598755.70055.00050.40062.00092.900495.4005.035.298386.00024.649.298A276.192.000Thủ khoChu Anh ThắngHL-0240431

5.582.198771.50055.00063.50062.20093.300497.5006.353.698932.400772.00044.649.298A276.218.000Thủ khoBùi Hữu BẩyHL-0233032

5.685.798667.90055.00063.50052.40078.500418.5006.353.698932.400772.00044.649.298A275.231.000Thủ khoNguyễn Văn DũngHL-0208533

6.223.4412.095.1001.380.00055.00083.20055.00082.400439.5008.318.541386.00027.932.541A275.493.000Thủ khoBùi Văn QuyềnHL-0184634

5.685.798667.90055.00063.50052.40078.500418.5006.353.698932.400772.00044.649.298A275.231.000Thủ khoĐinh Xuân TrọngHL-0211235

4.492.287673.60055.00051.70054.00081.000431.9005.165.8875.165.887A305.398.000Thủ khoTrần Duy HuynhHL-0278036

4.039.785641.80055.00046.80051.50077.200411.3004.681.58532.2874.649.298A275.141.000Thủ khoTrần Thị TínhHL-0283437

4.634.383703.70055.00053.40056.70085.100453.5005.338.0835.338.083A315.668.000Thủ khoTrịnh Văn NhuậnHL-0284838

4.007.798641.50055.00046.50051.50077.200411.3004.649.2984.649.298A275.141.000Thủ khoNguyễn Văn AnHL-0354539

4.457.487708.40055.00051.70057.30086.000458.4005.165.8875.165.887A305.729.000Thủ khoPhạm Hải BìnhHL-0354440

4.305.691688.00055.00049.90055.60083.300444.2004.993.6914.993.691A295.552.000Thủ khoĐỗ Nguyên LongHL-0280141

3.894.798754.50055.00046.50062.20093.300497.5004.649.2984.649.298A276.218.000Thủ khoLê Tiến HưngHL-0278342

4.487.287678.60055.00051.70054.50081.700435.7005.165.8875.165.887A305.445.000Thủ khoVũ Đình VượngHL-0292443

4.489.187676.70030.00055.00051.70051.50077.200411.3005.165.8875.165.887A305.141.000Thủ khoNguyễn Thái XuânHL-0443144

4.326.043960.800286.00055.00052.90054.00081.000431.9005.286.8433.737.077181.549.766A95.398.000Thủ khoVũ Trí DũngHL-0365745

7.275.472711.80055.00079.90055.00082.400439.5007.987.2721.167.600965.00055.854.672A345.493.000Thủ khoTrần Đức ThọHL-0383946

6.321.921952.300171.60055.00072.70062.20093.300497.5007.274.2211.167.6003.826.46216386.00021.894.159A116.218.000Thủ khoLê Hồng TâmHL-0374347

7.540.365791.30055.00083.30062.20093.300497.5008.331.6651.167.600965.00056.199.065A366.218.000Thủ khoNguyễn Viết DươngHL-0394948

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

279.124.85545.831.600598.0009.950.000225.100486.200180.0002.640.0003.250.0002.716.7004.072.80021.712.800324.956.455625.4958.280.0001.029.231410.801.885505.404.00028298.815.8441.206                  Tổng cộng


